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Họ, tên học sinh:...........................................................

Lớp:...............................................................................
Câu 1: Các khối khí hình thành ở tầng

A. tầng bìng lưu.
B. tầng nhiệt.
C. tầng đối lưu.
D. tầng giữa.
Câu 2: Tại sao ven đại dương vẫn hình thành các hoang mạc như Namip, Calahari…

A. do có hoạt động của khí áp thấp.
B. do có hoạt động của khí áp cao.
C. do hoạt động của dòng biển lạnh.
D. do hoạt động của dòng biển nóng.
Câu 3: Nếu các nước bán cầu Bắc đang là mùa hạ thì các nước ở bán cầu Nam là mùa

A. hạ.
B. xuân.
C. thu.
D. đông.
Câu 4: A là kí hiệu của khối khí

A. khối khí xích đạo.
B. khối khí ôn đới.
C. khối khí chí tuyến.
D. khối khí cực.
Câu 5: Hiện tượng ngày đêm do

A. Trái Đất chuyển động xung quanh Mặt Trời.
B. sự lệch hướng chuyển động của các vật thể.
C. Trái Đất tự quay quanh trục.
D. Trái Đất hình cầu.
Câu 6: Ngăn cách khối khí ôn đới và chí tuyến là

A. Frông nội chí tuyến.
B. Frông địa cực.
C. Frông ôn đới.
D. Hội tụ nhiệt đới.
Câu 7: Vật chất ở trạng thái quánh dẻo là vật chất của

A. tầng trên cùng của lớp vỏ Trái Đất.
B. tầng granit của lớp vỏ Trái Đất.
C. tầng Manti trên của lớp Manti.
D. tầng Manti dưới của lớp Manti.
Câu 8: Khi xuống núi 100m nhiệt độ tăng……..o C

A. 5.
B. 1.
C. 15.
D. 0,6 .
Câu 9: Ở Nam  Bán Cầu các vật thể chuyển động trên bề mặt Trái Đất có su hướng lệch về bên

A. lên phía trên.
B. phải so với hướng ban đầu.
C. xuống phía dưới.
D. bên trái so với hướng ban đầu.
Câu 10: Múi giờ số 0 nằm ở kinh tuyến

A. 0o.
B. 18.
C. 90o.
D. 120o.
Câu 11: Khu vực có mưa ít nhất

A. ôn đới.
B. chí tuyến.
C. cực.
D. xích đạo.
Câu 12: Ở bắc bán Cầu các vật thể chuyển động trên bề mặt Trái Đất có xu hướng lệch về bên

A. phải so với hướng ban đầu.
B. bên trái so với hướng ban đầu.
C. lên phía trên.
D. xuống phía dưới.
Câu 13: Gió mùa là loại gió trong một năm có

A. hai mùa đều thổi.
B. Mùa hè từ biển, mùa đông từ đất.
C. gió thổi theo mùa , hướng ngược nhau.
D. hướng gió thay đổi theo mùa.
Câu 14: Khu vực có mưa nhiều nhất

A. ôn đới.
B. xích đạo.
C. chí tuyến.
D. cực .
Câu 15: Loại gió nào có tính ẩm, gây mưa nhiều

A. gió đất, gió biển.
B. gió Tây ôn đới.
C. gió mậu dịch.
D. gió fơn.
Câu 16: FP là kí hiệu của

A. khối khí xích đạo.
B. frông ôn đới.
C. frông địa cực.
D. khối khí chí tuyến.
Câu 17: Trái Đất là hành tinh thứ mấy tính từ Mặt Trời

A. 4.
B. 3.
C. 6 .
D. 5.
Câu 18: Trong các khu vực sau, khu vực nào sau đây không có gió mùa hoạt động

A. Đông Nam Á.
B. Đông Phi.
C. Tây Âu.
D. Nam Á.
Câu 19: P là kí hiệu của khối khí

A. khối khí ôn đới.
B. khối khí cực.
C. khối khí chí tuyến.
D. khối khí xích đạo.
Câu 20: Một múi giờ rộng bao nhiêu độ kinh tuyến

A. 13.
B. 18.
C. 15.
D. 10.
Câu 21: Hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh một năm chỉ một lần ở

A. xích đạo.
B. cực Bắc và cực Nam.
C. ngoại chí tuyến.
D. chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam.
Câu 22: Nếu đi từ phía Tây sang phía Đông qua kinh tuyến 180o thì phải

A. tăng 1 giờ .
B. lùi 1 ngày lịch.
C. lùi 1 giờ.
D. tăng 1 ngày lịch .
Câu 23: Hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh là

A. khi tia sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc với chí tuyến Bắc và chí tuyền Nam.
B. khi tia sáng Mặt Trời chiều thẳng góc với tiếp tuyến bề mặt Trái Đất.
C. lúc 12 giờ trưa hàng ngày.
D. thời điểm Mặt Trời lên cao nhất trên bầu trời ở một địa phương.
Câu 24: Kim tinh là hành tinh thứ mấy trong hệ Mặt Trới tính từ Mặt Trời

A. 3.
B. 1.
C. 4.
D. 2.
Câu 25: Trong các kí hiệu khối khí sau kí hiệu nào không đúng

A. Tc
B. Pc.
C. Ac.
D. Ec.
Câu 26: Trong năm khu vực nhận được lượng nhiệt lớn nhất từ  Mặt Trời là

A. xích đạo.
B. vòng cực.
C. cực.
D. chí tuyến.
Câu 27: Loại gió nào có tính khô, ít mưa

A. gió mậu dịch.
B. gió mùa.
C. gió đất, gió biển.
D. gió Tây ôn đới.
Câu 28: Có bao nhiêu hành tinh trong hệ Mặt Trời

A. 6.
B. 7.
C. 5.
D. 8.
Câu 29: T là kí hiệu của khối khí

A. khối khí cực.
B. khối khí ôn đới.
C. khối khí xích đạo.
D. khối khí chí tuyến.
Câu 30: Thời gian ban ngày ngắn nhất trong năm, ban đêm dài nhất trong năm là ngày

A. 22/12.
B. 21/3.
C. 23/9.
D. 22/6.
Câu 31: FA là kí hiệu của

A. khối khí chí tuyến.
B. Frông địa cực.
C. Frông ôn đới .
D. khối khí xích đạo.
Câu 32: Xuân phân là ngày

A. 21/3.
B. 22/6.
C. 23/9.
D. 22/12.
Câu 33: Thời gian ban ngày dài nhất trong năm, ban đêm ngắn nhất trong năm là ngày

A. 21/3.
B. 22/12.
C. 22/6.
D. 23/9.
Câu 34: Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời là

A. 149,6 triệu km.
B. 149,6 km.
C. 164,9 km .
D. 196,4 triệu km.
Câu 35: Các địa điểm trên bán cầu Bắc nhận được nhiều nhiệt hơn vào ngày

A. 23/9.
B. 22/12.
C. 22/6.
D. 21/3.
Câu 36: Việt Nam nằm ở múi giờ số

A. 8 .
B. 5.
C. 7.
D. 9.
Câu 37: Khi lên núi 100m nhiệt độ giảm……..o C

A. 1.
B. 0,6.
C. 15 .
D. 5.
Câu 38: Ở xích đạo hình thành

A. dải hội tụ nhiệt đới.
B. hình thành FP.
C. hình thành gió mùa.
D. hình thành FA.
Câu 39: Một nước nằm ở kinh tuyến 30oĐ, vậy nước đó nằm ở múi giờ số

A. 6.
B. 2.
C. 3.
D. 5.
Câu 40: Câu ca dao: “Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng Mười chưa cười đã tối” chỉ đúng với:

A. các nước ở trong vùng nội chí tuyến .
B. các nước ở bán cầu Bắc.
C. các nước ở bán cầu Nam.
D. các nước ở ngoài chí tuyến.
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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